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1 F-1 Nguyễn Văn Đức 20/11/1986 Nam Ngư nghiệp 50803660 Quảng Bình Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Ngọc 17/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50801623 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 F-3 Lường Ngọc Cương 20/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50800708 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Ngọc Linh 21/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50801603 Nghệ An Khám sức khỏe

5 F-6 Lê Văn Sỹ 08/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50783096 Quảng Trị Khám sức khỏe

6 F-7 Phan Văn Hưng 17/06/1998 Nam Ngư nghiệp 90202061 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 F-8 Hồ Văn Nhâm 27/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50803137 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

8 F-9 Nguyễn Trọng Tiến 10/04/1994 Nam Ngư nghiệp 50802714 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-10 Ngô Hữu Toàn 19/12/1998 Nam Ngư nghiệp 50800682 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-11 Võ Văn Trung 01/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50803906 Quảng Bình Không khám sức khỏe

11 F-12 Trần Anh Quân 15/03/2001 Nam Ngư nghiệp 50801543 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 F-13 Nguyễn Văn Tiến 14/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50803688 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-14 Lê Văn Khánh 16/03/1997 Nam Ngư nghiệp 50780922 Nghệ An Khám sức khỏe

14 F-15 Nguyễn Văn Cường 12/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50801625 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 F-16 Nguyễn Tri Thức 26/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50803566 Quảng Bình Không khám sức khỏe

16 F-17 Phan Xuân Nam 12/05/1986 Nam Ngư nghiệp 50802562 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

17 F-18 Phan Văn Hồng 24/04/1999 Nam Ngư nghiệp 50801723 Nghệ An Khám sức khỏe

18 F-19 Nguyễn Văn Vọng 16/09/1983 Nam Ngư nghiệp 50781273 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 F-20 Phạm Minh Tuấn 23/02/1996 Nam Ngư nghiệp 50782333 Quảng Bình Khám sức khỏe

20 F-21 Nguyễn Văn Dũng 29/11/1987 Nam Ngư nghiệp 50803719 Quảng Bình Không khám sức khỏe

21 F-22 Ngô Văn Khánh 15/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50780414 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 F-23 Phùng Thế Anh 19/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50803845 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 F-24 Nguyễn Văn Sóng 23/12/1994 Nam Ngư nghiệp 50781009 Nghệ An Khám sức khỏe

24 F-25 Nguyễn Đình Thành 20/10/1991 Nam Ngư nghiệp 90201229 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-26 Nguyễn Đức Thương 17/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50800797 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 A-1 Đỗ Văn Căn 20/10/1987 Nam Nông nghiệp 50302085 Thanh Hóa Khám sức khỏe

27 A-2 Huỳnh Long Minh 26/01/1991 Nam Nông nghiệp 90900030 Nghệ An Khám sức khỏe

28 A-3 Đỗ Viết Đạt 01/01/2000 Nam Nông nghiệp 50303699 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

29 A-4 Lô Thị Na 15/06/1993 Nữ Nông nghiệp 50302135 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 A-5 Vũ Thị Yến 12/02/1995 Nữ Nông nghiệp 50301011 Bắc Giang Không khám sức khỏe

31 A-6 Lữ Văn Sáu 28/08/1980 Nam Nông nghiệp 50302305 Nghệ An Khám sức khỏe

32 A-7 Phạm Văn Cường 05/05/1985 Nam Nông nghiệp 90900080 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 A-8 Hoàng Thị Hiền 12/06/1991 Nữ Nông nghiệp 50300574 Yên Bái Không khám sức khỏe

34 A-9 Vi Thị Trang 10/03/1989 Nữ Nông nghiệp 50301782 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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